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KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
Khám sức khỏe tổng quát giúp đánh giá tình trạng sức khỏe của quý khách, chủ động phòng 
ngừa bệnh tật. Quý khách nên khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần/ năm tùy theo độ tuổi và tình trạng 
sức khỏe.

TẦM SOÁT UNG THƯ
Ung thư thường tiến triển âm thầm, không triệu chứng ở giai đoạn đầu. Tầm soát ung thư là bước 
chủ động quan trọng nhất để đánh giá chuyên sâu tình trạng sức khỏe.Tùy theo độ tuổi và tình 
trạng bệnh sử của bản thân – gia đình, quý khách lựa chọn gói tầm soát ung thư cho phù hợp. 

TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ
Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại những di chứng nghiêm trọng nếu không 
được cấp cứu kịp thời. Chủ động tầm soát là cách tốt nhất giúp phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.
Quý khách nên tầm soát định kỳ nếu thuộc nhóm nguy cơ cao: người bệnh tim mạch, cao huyết 
áp, tiểu đường, mỡ máu, béo phì…

NỘI SOI TIÊU HÓA
Nhiều bệnh lý tiêu hóa tiến triển âm thầm. Đặc biệt, viêm dạ dày, thực quản và polyp đại tràng dễ 
tiến triển thành ung thư. Nội soi tiêu hóa là cách tốt nhất giúp phát hiện sớm nguy cơ gây ung thư 
thực quản, dạ dày, đại tràng.

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Tại TOMEC, hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại từ GE Healthcare (Mỹ) với khả năng 
phát hiện sớm các tổn thương bất thường. Nổi bật là máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích 
hợp công nghệ AI, không tia xạ – an toàn với sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ não, u não, 
phình mạch não, chất trắng (gây suy giảm trí nhớ)...

KHÁM CHUYÊN KHOA
Các gói khám chuyên khoa tại TOMEC được thiết kế đa dạng, đáp ứng nhu cầu thăm khám theo 
tình trạng sức khỏe và từng nhóm nguy cơ. Quý khách có thể đăng ký các dịch vụ khám chuyên 
khoa theo nhu cầu hoặc theo tư vấn của bác sĩ.

TẦM SOÁT UNG THƯ - ĐỘT QUỴ
Sức khỏe là vô giá! Khám sức khỏe định kỳ hằng năm là cách tốt nhất bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
cho bản thân, gia đình!

XÂY DỰNG GÓI KHÁM
THEO NHU CẦU CÔNG TY

CÔNG NGHỆ
GE HEALTHCARE - MỸ AI

KHÁM SỨC KHỎE
DOANH NGHIỆP

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT



GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư 
vấn sức khỏe  x  x  x 

Phát hiện bệnh lý mắt và đánh giá 
thị lực  x  x 

Phát hiện bệnh lý tai mũi họng  x  x 
Phát hiện bệnh lý răng hàm mặt  x  x 

Phát hiện bệnh lý rối loạn nhịp tim  x  x  x 
Phát hiện loãng xương, giảm khối 
lượng xương  x 

Phát hiện bệnh lý tim phổi  x  x 
Phát hiện bệnh lý: gan, thận, tụy, 
lá lách, tử cung buồng trứng, tiền 
liệt tuyến…

 x  x  x 

Phát hiện bệnh lý tuyến giáp: nang, 
nhân đặc, bướu giáp, suy giáp…  x  x 

Phát hiện bệnh lý tim mạch  x 

Tầm soát và phát hiện sớm
ung thư phổi  x 

1. Huyết học 1. Công thức máu toàn phần Phát hiện các bệnh lý về máu  x  x  x 
1. Định lượng Glucose  x  x  x 
2. Định lượng HbA1c  x  x  x 
1. Định lượng Cholesterol  x  x  x 
2. Định lượng Triglycerid  x  x  x 
3. Định lượng HDL-C  x  x  x 
4. Định lượng LDL-C  x  x  x 
1. Đo hoạt độ AST (GOT)  x  x  x 
2. Đo hoạt độ ALT (GPT)  x  x  x 
3. Đo hoạt độ GGT  x  x  x 
4. Bilirubin (TP, TT, GT) Phát hiện bệnh lý gan mật  x  x 
5. Định lượng Protein 
    toàn phần  x  x 

6. Định lượng Albumin  x  x 
1. Định lượng Creatinin  x  x  x 
2. Định lượng Ure  x  x  x 

6. Gout 1. Định lượng Acid Uric Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout  x  x  x 

7. Điện giải đồ 1. Na+, K+, Cl-
Đánh giá tình trạng rối loạn điện 
giải  x  x 

1. Định lượng FT4  x  x 
2. Định lượng TSH  x  x 

1. 

1. HBsAg miễn dịch tự động Kiểm tra nhiễm virus viêm gan B  x  x  x 
2. HCV Ab miễn dịch tự động Kiểm tra nhiễm virus viêm gan C  x  x 
3. HBsAb định lượng Kiểm tra kháng thể viêm gan B  x  x 

10. Phân tích 
nước tiểu

1. Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện bệnh lý thận - tiết niệu  x  x  x 

19 31 33

III. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẰNG MÁY CT 128 LÁT CẮT

1. Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp

4. Chức năng 
gan

2. Đo loãng xương toàn thân

5. Siêu âm tuyến giáp

6. Siêu âm tim, van tim

IV. XÉT NGHIỆM

2. Đường máu

3. Chụp Xquang ngực thẳng

4. Siêu âm ổ bụng tổng quát

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH CƠ BẢN
2.831.000

NÂNG CAO
5.508.000

CHUYÊN SÂU
8.158.000

I. KHÁM CHUYÊN KHOA

1. Khám Nội đa khoa tổng quát

II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1. Điện tâm đồ

4. Khám Răng hàm mặt
3. Khám và nội soi Tai mũi họng

2. Khám Mắt + Đo thị lực

3. Mỡ máu
Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ 
máu

Đánh giá chức năng gan

Chẩn đoán tiểu đường, rối loạn 
dung nạp đường máu

Đánh giá rối loạn chuyển hóa đạm, 
phát hiện bệnh lý chức năng gan, 
thận

TỔNG DANH MỤC 

8. Tuyến giáp Đánh giá chức năng tuyến giáp

5. Chức năng 
thận

Đánh giá chức năng thận

9. Miễn dịch

33



GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ

10.654.000 12.443.000 

Nội soi Tai mũi họng  x  x 

Siêu âm tuyến giáp  x  x 

Định lượng T3, FT4, TSH  x  x 

Định lượng Tg, Anti-Tg  x  x 

Chụp cắt lớp vi tính phổi 
liều thấp

 x  x 

Định lượng AFP  x  x 

Định lượng CA 19-9  x  x 

Đo loãng xương toàn thân  x  x 

Siêu âm tiền liệt tuyến  x 

Định lượng PSA toàn phần  x 

Định lượng PSA tự do  x 

Siêu âm tuyến vú hai bên  x 

Chụp Mamo tuyến vú 2 
bên

 x 

Định lượng CA 125  x 

Soi cổ tử cung  x 

Khám Phụ khoa  x 

Siêu âm Doppler tử cung, 
buồng trứng qua đường bụng  x 

 x  x 13. Tư vấn với Bác sỹ
Bác sỹ Nội tư vấn tổng quan về tình 
trạng sức khỏe

11. Ung thư 
cổ tử cung

Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

12. Các bệnh lý 
phụ khoa khác

Phát hiện bệnh lý phụ khoa

Phát hiện bệnh lý tử cung buồng 
trứng

9. Ung thư vú

Phát hiện bệnh lý tuyến vú, u vú

Phát hiện khối u bất thường trong vú

10. Ung thư 
buồng trứng

Tầm soát ung thư buồng trứng

7. Tầm soát 
loãng xương

Phát hiện loãng xương

8. Ung thư 
tiền liệt tuyến

Phát hiện bệnh lý tiền liệt tuyến

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến

 x  x 5. Ung thư thận

6. Ung thư mật tụy
Tầm soát ung thư mật tụy 

3. Ung thư phổi
Tầm soát và phát hiện sớm ung thư 
phổi

4. Ung thư gan
Tầm soát ung thư gan

Chụp cộng hưởng từ ổ 
bụng

Phát hiện u gan, u thận, u tụy và 
bệnh lý mật

2. Ung thư 
tuyến giáp

Phát hiện bệnh lý tuyến giáp: nang, 
nhân đặc, bướu giáp, suy giáp…

Đánh giá chức năng tuyến giáp

Tầm soát ung thư tuyến giáp

I. TẦM SOÁT UNG THƯ

1. Ung thư vòm họng 
khoang miệng 

Tầm soát sớm ung thư vòm họng, 
khoang miệng

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH
NAM

13.448.000
NỮ

15.237.000

4



*Nếu Quý khách hàng đã lựa chọn Gói khám sức khỏe tổng quát 2 hoặc 3 thì chỉ đăng ký mục I Gói Tầm soát ung thư.

5

2.794.000 2.794.000 

 x  x 

 x  x 

3. Huyết học Công thức máu toàn phần  x  x 

Định lượng Glucose  x  x 

Định lượng HbA1c  x  x 

Định lượng Cholesterol  x  x 

Định lượng Triglycerid  x  x 

Định lượng HDL-C  x  x 

Định lượng LDL-C  x  x 

Đo hoạt độ AST (GOT)  x  x 

Đo hoạt độ ALT (GPT)  x  x 

Đo hoạt độ GGT  x  x 

Bilirubin (TP, TT, GT)  x  x 

Định lượng Protein toàn 
phần  x  x 

Định lượng Albumin  x  x 

Định lượng Creatinin  x  x 

Định lượng Ure  x  x 

8. Gout Định lượng Acid Uric  x  x 

HBsAg miễn dịch tự động  x  x 

HCV Ab miễn dịch tự động  x  x 

10. Phân tích 
nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu  x  x 

34 37

NAM

Phát hiện bệnh lý thận - tiết niệu

5. Mỡ máu Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu

6. Chức năng gan

Đánh giá chức năng gan

Phát hiện bệnh lý gan mật

Đánh giá rối loạn chuyển hóa đạm, 
phát hiện bệnh lý chức năng gan, 
thận

4. Đường máu Chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung 
nạp đường máu

TỔNG DANH MỤC 

7. Chức năng thận Đánh giá chức năng thận

Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout

9. Miễn dịch
Kiểm tra nhiễm virus viêm gan B

Kiểm tra nhiễm virus viêm gan C

1. Khám Mắt + Đo thị lực Phát hiện bệnh lý mắt và đánh giá 
thị lực

2. Điện tâm đồ Phát hiện bệnh lý rối loạn nhịp tim

Phát hiện các bệnh lý về máu

NỮ

II. KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH



GÓI TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ

*Nếu Quý khách hàng đã lựa chọn Gói khám sức khỏe tổng quát 2 hoặc 3 thì chỉ đăng ký mục I Gói Tầm soát đột quỵ.

9.440.000

Phát hiện khối u trong  não, phình mạch não, 
chất trắng trong não (gây suy giảm trí nhớ)

 x 

Phát hiện các điểm vôi hóa mạch vành  x 

Kiểm tra độ xơ vữa động mạch  x 

Phát hiện bệnh lý tim mạch  x 

Phát hiện bệnh lý động mạch cảnh  x 

Đánh giá hoạt động của não  x 

Đánh giá lưu lượng tuần hoàn máu não  x 

3.270.000

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn sức khỏe  x 

Phát hiện bệnh lý rối loạn nhịp tim  x 

Phát hiện bệnh lý tim phổi  x 

Phát hiện bệnh lý: gan, thận, tụy, lá lách, tử 
cung buồng trứng, tiền liệt tuyến…

 x 

5. Huyết học 1. Công thức máu toàn phần Phát hiện các bệnh lý về máu  x 

1. Định lượng Glucose  x 

2. Định lượng HbA1c  x 

1. Định lượng Cholesterol  x 

2. Định lượng Triglycerid  x 

3. Định lượng HDL-C  x 

4. Định lượng LDL-C  x 

1. Đo hoạt độ AST (GOT)  x 

2. Đo hoạt độ ALT (GPT)  x 

3. Đo hoạt độ GGT  x 

4. Bilirubin (TP, TT, GT) Phát hiện bệnh lý gan mật  x 

5. Định lượng Protein toàn phần  x 

6. Định lượng Albumin  x 

1. Định lượng Creatinin  x 

2. Định lượng Ure  x 

10. Điện giải đồ 1. Na+, K+, Cl- Đánh giá tình trạng rối loạn điện giải  x 

1. Định lượng CK-MB  x 

2. Định lượng Troponin T hs  x 

28

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH GIÁ GÓI
12.710.000

4. Siêu âm ổ bụng tổng quát

I. TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ

2. Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành 

3. Đo xơ vữa động mạch

4. Siêu âm Doppler tim, van tim

5. Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh

II. KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

1. Khám Nội đa khoa tổng quát

2. Điện tâm đồ

3. Chụp Xquang ngực thẳng

1. Chụp cộng hưởng từ não - mạch não

6. Điện não đồ

7. Đo lưu huyết não

6. Đường máu
Chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp 
đường máu

7. Mỡ máu Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu

11. Men tim Chẩn đoán sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim

TỔNG DANH MỤC 

Đánh giá chức năng gan

9. Chức năng thận Đánh giá chức năng thận

8. Chức năng gan

Đánh giá rối loạn chuyển hóa đạm, phát hiện 
bệnh lý chức năng gan, thận

6



GÓI TẦM SOÁT NÃO

1. Phát hiện khối u trong não
2. Phát hiện phình mạch não
3. Phát hiện chất trắng trong não 
    (gây suy giảm trí nhớ)

 4.500.0001. Chụp cộng hưởng từ não - mạch não

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH GIÁ GÓI

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn sức khỏe  x 

Phát hiện bệnh lý mắt và đánh giá thị lực  x 

Phát hiện bệnh lý: gan, thận, tụy, lá lách, 
tử cung buồng trứng, tiền liệt tuyến…

 x 

1. Huyết học 1. Công thức máu toàn phần Phát hiện các bệnh lý về máu  x 

2. Đường máu 1. Định lượng Glucose
Chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp 
đường máu

 x 

1. Đo hoạt độ AST (GOT)  x 

2. Đo hoạt độ ALT (GPT)  x 

1. Định lượng Creatinin  x 

2. Định lượng Ure  x 

5. Miễn dịch 1. HBsAb định lượng Kiểm tra kháng thể viêm gan B  x 

10

1. Siêu âm ổ bụng tổng quát

I. KHÁM CHUYÊN KHOA

1. Khám Nội đa khoa tổng quát

GIÁ GÓI
1.745.000

4. Chức năng thận Đánh giá chức năng thận

TỔNG DANH MỤC 

DANH MỤC MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH

2. Khám Mắt + Đo thị lực

II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

III. XÉT NGHIỆM

3. Chức năng gan Đánh giá chức năng gan

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM - HỌC SINH

7



GÓI XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ

1. Định lượng Vitamin B9 
(Acid Folic)

Có vai trò quan trọng trong việc phát triển các tế bào 
hồng cầu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu. 

2. Định lượng Vitamin B12
Có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tế bào máu - 
Nuôi dưỡng hệ thần kinh và não bộ. 

3. Định lượng Vitamin D total
Cùng với canxi giúp phát triển xương. 
Thiếu vitamin D sẽ gây nên các tình trạng bệnh lý về 
xương khớp như còi xương, loãng xương…

4. Định lượng sắt huyết thanh

5. Định lượng Ferritin

6. Định lượng Calci ion hóa

7. Định lượng Calci toàn phần

8. Định lượng Magie
Giúp giảm bớt căng thẳng cho não, dây thần kinh và cơ 
bắp, điều hòa huyết áp, duy trì sự chắc khỏe của xương.

9. Định lượng Kẽm
Có vai trò quan trọng với sự phát triển của tế bào và chức 
năng sinh sản ở nam giới - Tăng cường sức đề kháng và 
chống nhiễm trùng - Điều hoà vị giác.

x

x

x

x

x

x

x

DANH MỤC  TÁC DỤNG 

x

x

x

x

x

x

x

x

*Nếu Khách hàng có nhu cầu xét nghiệm thêm các vitamin nhóm B thì đăng ký bổ sung: Vitamin B1 (2.862.000đ);   
Vitamin B6 (3.148.000đ)

TỔNG DANH MỤC

Cần thiết cho quá trình tạo các tế bào máu. Thiếu sắt sẽ 
gây thiếu máu, rụng tóc, đau đầu chóng mặt.

Thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho 
xương và răng chắc khoẻ - Hỗ trợ chức năng thần kinh 
và cơ bắp.
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GÓI 
VI CHẤT 

1.599.000

GÓI 
VITAMIN
2.464.000

1. Định lượng AFP Tầm soát ung thư gan x x

2. Định lượng CA 19-9 Tầm soát ung thư mật tụy x x

3. Định lượng CEA Tầm soát ung thư đại trực tràng x x

4. Định lượng CA 72-4 Tầm soát ung thư dạ dày x x

5 Định lượng Tg Tầm soát ung thư tuyến giáp x x

6. Định lượng Cyfra 21-1 Tầm soát ung thư phổi x x

7. Định lượng PSA toàn phần x

8. Định lượng PSA tự do x

9. Định lượng CA 15-3 Tầm soát ung thư vú x

10. Định lượng CA 125 Tầm soát ung thư buồng trứng x

8 8

NAM
3.240.000

DANH MỤC
NỮ

3.366.000
 MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH 

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến

TỔNG DANH MỤC

GÓI VITAMIN - VI CHẤT
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GÓI NỘI SOI DẠ DÀY - ĐẠI TRÀNG

 GIÁ GÓI 

I. GÓI NỘI SOI DẠ DÀY KHÔNG GÂY MÊ 2.000.000 

1. Khám chuyên khoa  x 

2. Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (NBI)

2. Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (NBI)

2. Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (NBI)

 x 

3. Test HP  x 

 GIÁ GÓI 

II. GÓI NỘI SOI DẠ DÀY GÂY MÊ 3.545.000 

1. Khám chuyên khoa  x 

 x 

3. Test HP  x 

4. Gây mê nội soi tiêu hóa  x 

5. Điện tâm đồ  x 

6. Xét nghiệm Công thức máu toàn phần  x 

7. Xét nghiệm Đông máu cơ bản (Fibrinogen, PT, APTT)  x 

III. GÓI NỘI SOI ĐẠI TRÀNG GÂY MÊ 4.295.000 

1. Khám chuyên khoa  x 

2. Nội soi đại tràng toàn bộ ống mềm (NBI)  x 

3. Gây mê nội soi tiêu hóa  x 

4. Điện tâm đồ  x 

5. ét nghiệm Công thức máu toàn phần  x 

6. Xét nghiệm Đông máu cơ bản (Fibrinogen, PT, APTT)  x 

IV. GÓI NỘI SOI DẠ DÀY - ĐẠI TRÀNG GÂY MÊ 6.345.000 

1. Khám chuyên khoa  x 

 x 

3. Test HP  x 

4. Nội soi đại tràng toàn bộ ống mềm (NBI)  x 

5. Gây mê nội soi tiêu hóa  x 

6. Điện tâm đồ  x 

7. Xét nghiệm Công thức máu toàn phần  x 

8. Xét nghiệm Đông máu cơ bản (Fibrinogen, PT, APTT)  x 

DANH MỤC

DANH MỤC

9



KHÁM CHUYÊN KHOA
MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH

Phát hiện bệnh lý mắt và đánh giá thị lực
Phát hiện tình trạng tăng nhãn áp
Tầm soát các bệnh lý võng mạc mắt
Phát hiện các vấn đề tổn thương võng mạc

GÓI 1
1.900.000

GÓI 2
5.159.000

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị x x
Phát hiện bệnh lý rối loạn nhịp tim x x
Kiểm tra độ xơ vữa động mạch x x
Phát hiện bệnh lý tim mạch x x

Phát hiện các bệnh lý động mạch cảnh x x

Phát hiện các điểm vôi hóa mạch vành x

x
x

GÓI 1
630.000

GÓI 2
2.169.000

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị x x

Phát hiện bệnh lý tuyến giáp: nang, nhân đặc, 
bướu giáp, suy giáp… x x

x
x
x
x
x

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị
Kiểm tra chức năng hô hấp
Tầm soát và phát hiện sớm ung thư phổi

GÓI 1
1.756.000

GÓI 2
6.206.000

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị x x

Phát hiện loãng xương, giảm khối lượng xương x

x

x

x

x x
x x

Đánh giá tình trạng vitamin D trong cơ thể x x

Đánh giá, xác định tình trạng viêm x x

1.310.000

2.430.000

1. Khám Mắt + Đo thị lực x
2. Đo nhãn áp x

GÓI KHÁM GIÁ GÓI KHÁM

I. GÓI KHÁM MẮT

5. Siêu âm Doppler hệ 
động mạch cảnh

3. Soi đáy mắt x
4. Chụp đáy mắt màu x

1. Khám chuyên khoa
2. Điện tâm đồ
3. Đo xơ vữa động mạch
4. Siêu âm Doppler tim, van tim

II. GÓI KHÁM TIM MẠCH

1. Khám chuyên khoa x
2. Đo chức năng hô hấp x

6. Định lượng Tg
Tầm soát ung thư tuyến giáp

7. Định lượng Anti-Tg

6. Chụp cắt lớp vi tính tính điểm 
vôi hóa mạch vành

7. Định lượng CK-MB
Chẩn đoán sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim

8. Định lượng Troponin T hs

1. Khám chuyên khoa 

2. Siêu âm tuyến giáp

3. Định lượng T3
Đánh giá chức năng tuyến giáp4. Định lượng FT4

5. Định lượng TSH

III. GÓI KHÁM TUYẾN GIÁP

IV. GÓI KHÁM HÔ HẤP

3. Chụp cộng hưởng từ khớp
   (một vị trí)

4. Siêu âm khớp (một vị trí)

5. Định lượng calci toàn phần
Đánh giá tình trạng canxi trong cơ thể

6. Định lượng calci ion hóa

8. Định lượng CRP

7. Định lượng vitamin D total

Phát hiện bệnh lý xương khớp

2. Đo loãng xương toàn thân

3. Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp x

1. Khám chuyên khoa 

V. GÓI KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP
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MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNHGÓI KHÁM GIÁ GÓI KHÁM

GÓI 1
1.763.000

GÓI 2
6.330.000

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị x x

Phát hiện bệnh lý: gan, thận, tụy, lá lách, tử 
cung buồng trứng, tiền liệt tuyến…

x x

Khảo sát độ đàn hồi của nhu mô gan x x

Phát hiện u gan, u thận, u tụy và bệnh lý mật x

x x

x x

x x

Phát hiện bệnh lý gan mật x x

x x

x x

Đánh giá các bệnh lý về tụy x x

Tầm soát ung thư gan x

Tầm soát ung thư mật tụy x

Phát hiện bệnh lý, kết luận và tư vấn điều trị

Phát hiện bệnh lý hệ tiết niệu

GÓI 1
650.000

GÓI 2
2.097.000

Phát hiện bệnh lý vú x x

Phát hiện bệnh lý tuyến vú x x

Phát hiện khối u bất thường trong vú x

Tầm soát ung thư vú x

GÓI 1
599.000

GÓI 2
2.877.000

Phát hiện bệnh lý phụ khoa x x

Phát hiện bệnh lý phụ khoa x x

Chẩn đoán viêm âm đạo, tử cung phần phụ x x

Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung x

Tầm soát ung thư cổ tử cung x

Phát hiện virus HPV gây bệnh phụ khoa x

Tầm soát ung thư buồng trứng x

x

x

x

x

x

x

1.006.000

5. Tế bào cổ tử cung - âm đạo 
Pap's mear

6. HPV hệ thống tự động 
(Aptima HPV)

7. Định lượng CA 125

3. Chụp Mammo tuyến vú hai bên

4. Định lượng CA 15-3

1. Khám Phụ khoa

2. Xét nghiệm dịch âm đạo

3. Chlamydia test nhanh

Phát hiện một số bệnh lý thận - tiết niệu
6. Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu

1. Khám Vú

4. Soi cổ tử cung

2. Siêu âm tuyến vú hai bên

5. Tổng phân tích nước tiểu

VIII. GÓI KHÁM VÚ

IX. GÓI KHÁM PHỤ KHOA

Đánh giá chức năng thận
4. Định lượng Creatinin

1. Khám chuyên khoa 

2. Siêu âm hệ tiết niệu

3. Định lượng Ure

VII. GÓI KHÁM THẬN - TIẾT NIỆU

1. Khám chuyên khoa

2. Siêu âm ổ bụng tổng quát

3. Siêu âm đàn hồi nhu mô gan

4. Chụp cộng hưởng từ ổ bụng

12. Định lượng AFP

13. Định lượng CA 19-9

Đánh giá chức năng gan

Đánh giá rối loạn chuyển hóa đạm, phát hiện 
bệnh lý chức năng gan, thận10. Định lượng Albumin

9. Định lượng Protein toàn phần

VI. GÓI KHÁM GAN - MẬT - TỤY

8. Bilirubin (TP, TT, GT)

7. Đo hoạt độ GGT

6. Đo hoạt độ ALT (GPT) 

5. Đo hoạt độ AST (GOT) 

11. Đo hoạt độ Amylase
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TOMEC đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, công nghệ AI (GE Healthcare - Mỹ) với
thế mạnh đặc biệt trong TẦM SOÁT UNG THƯ - ĐỘT QUỴ:

Hoàn toàn không tia xạ, không gây hại cho sức khỏe
Phát hiện sớm u não, phình mạch não, chất trắng (gây suy giảm trí nhớ), các khối u vùng ổ bụng...

Cùng đầy đủ hệ thống thiết bị từ Mỹ, Đức, Nhật như:
CT 128 công nghệ AI (GE Healthcare - Mỹ): phát hiện sớm ung thư phổi, bệnh mạch vành tim
Nội soi Olympus CV 190 (Nhật Bản): tầm soát ung thư đường tiêu hóa
Xét nghiệm COBAS 8000 (Đức): phát hiện sớm dấu ấn ung thư
Máy siêu âm Doppler, Xquang, Mammography, đo loãng xương... 

BẰNG CÔNG NGHỆ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MRI 3.0 TESLA (GE-MỸ)
TẦM SOÁT UNG THƯ - ĐỘT QUỴTẦM SOÁT UNG THƯ - ĐỘT QUỴ

KHÔNG TIA XẠ - KHÔNG GÂY HẠI SỨC KHỎEKHÔNG TIA XẠ - KHÔNG GÂY HẠI SỨC KHỎE

CHỤP MRI 3.0 TESLA

(                                    - Mỹ)

CHỤP CT 128 LÁT CẮT

(                                    - Mỹ)

Hệ thống máy nội soi Evis Exera III
CV 190 (Olympus - Nhật Bản)

Máy đo mật độ xương toàn thân
Prodigy Pro (GE Healthcare - Mỹ)

ĐO LOÃNG XƯƠNG CHỤP XQUANG TUYẾN VÚ

Máy chụp Xquang tuyến vú
Mammo(GE Healthcare - Mỹ)

Hệ thống máy máy xét nghiệm miễn dịch
tự động Cobas 8000 (Roche - Đức)

HỆ THỐNG Y KHOA CÔNG NGHỆ CAO TOMEC


